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PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC DỰ ÁN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Kèm theo Quyết định số:  3252 /QĐ-UBND ngày  31/12/2007 của UBND tỉnh Sơn La)

Bảng 1: Danh mục các dự án  Bưu chính Viễn thông










ĐVT: Triệu đồng

	Nội dung
	Nguồn
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	Tổng

	Xây dựng điểm bưu điện văn hóa xã
	Doanh nghiệp
	750
	3.300
	1.050
	
	
	5.100

	Phương tiện vận chuyến bưu chính
	Doanh nghiệp
	-
	1.000
	-
	-
	-
	1.000

	Thư viện tại các điểm bưu điện văn hoá xã
	Ngân sách tỉnh
	75
	500
	250
	160
	
	985

	Mạng ngoại vi
	Doanh nghiệp
	28.284
	30.157
	33.707
	33.899
	29.182
	310.457

	
	Quỹ dịch vụ viễn thông công ích
	28.284
	30.157
	33.707
	33.899
	29.182
	

	Thiết bị chuyển mạch
	Doanh nghiệp
	3.359
	7.162
	
	
	
	21.042

	
	Quỹ dịch vụ viễn thông công ích
	3.359
	7.162
	
	
	
	

	Internet
	Doanh nghiệp
	738
	6.869
	
	
	
	7.607

	NGN
	Doanh nghiệp
	
	
	291.868
	71.168
	58.041
	421.078

	Điện thoại di động
	Doanh nghiệp
	24.887
	39.081
	34.629
	30.211
	26.402
	155.210

	Truyền dẫn
	Doanh nghiệp
	2.400
	15.580
	13.357
	7.716
	4.643
	43.696

	Trung tâm thông tin cơ sở
	Ngân sách tỉnh
	
	700
	160
	
	350
	6.050

	
	Doanh nghiệp
	
	2.800
	640
	
	1.400
	

	Điểm truy nhập Internet
	Ngân sách tỉnh
	
	1.370
	1.295
	385
	
	40.018

	
	Doanh nghiệp
	
	14.535
	13.770
	4.080
	
	

	
	Quỹ dịch vụ viễn thông công ích
	
	1.987
	1.908
	619
	70
	

	Phổ cập điện thoại cố định
	Ngân sách tỉnh
	-
	-
	-
	-
	-
	64.095

	
	Quỹ dịch vụ viễn thông công ích
	6.333
	10.160
	17.408
	13.661
	6.633
	

	
	Doanh nghiệp
	1.000
	1.900
	3.610
	2.574
	816
	

	Tổng
	Ngân sách tỉnh
	75
	2.570
	1.705
	545
	350
	1.076.338

	
	Doanh nghiệp
	61.418
	122.383
	392.630
	149.649
	120.485
	

	
	Quỹ dịch vụ viễn thông công ích
	37.976
	49.466
	53.022
	48.178
	35.885
	


Bảng 2: Danh mục Dự án trọng điểm Công nghệ thông tin

	 
	Danh mục các Dự án trọng điểm

	1
	Xây dựng mạng chuyên dụng của tỉnh Sơn La
	2007-2010

	2
	Xây dựng các CSDL trọng điểm: CSDL Dân cư, CSDL Đất đai, CSDL thống kê KTXH. CSDL Giáo dục, CSDL Y tế, CSDL văn hoá, CSDL Giao thông
	2007-2010

	3
	Xây dựng hệ thống các dịch vụ công trực tuyến
	2007-2010

	4
	Xây dựng, duy trì Cổng giao tiếp điện tử và phát triển Sàn giao dịch TMĐT
	2007-2010

	5
	Nâng cấp hệ thống các trường, trung tâm tin học và các sơ sở đào tạo CNTT trên địa bàn tỉnh 
	2007-2010

	6
	Xây dựng Trung tâm CNTT
	2007-2008

	7
	Ban hành chính sách CNTT
	2007-2010


Bảng 3: Tổng hợp phân kỳ kinh phí thực hiện đến năm 2010

[image: image1.emf]STT Lĩnh vực 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng

1

Ứng dụng CNTT trong CQ Đảng và 

Chính quyền

0,00 1,00 2,00 2,50 1,00 6,50

2

Ứng dụng CNTT trong các Sở Ban 

Ngành

0,00 12,80 14,70 14,00 13,50 55,00

3

Ứng dụng CNTT trong cộng đồng 

doanh nghiệp

0,00 2,50 4,50 7,50 7,00 21,50

4 Ứng dụng CNTT trong cộng đồng 0,00 2,50 3,50 3,50 5,50 15,00

5 Phát triển cơ sở hạ tầng CNTT của tỉnh 0,00 7,50 11,00 9,50 10,00 38,00

6 Phát triển công nghiệp CNTT 0,00 2,00 2,50 3,00 2,50 10,00

7 Phát triển nguồn nhân lực CNTT 0,00 4,50 5,00 4,50 5,50 19,50

8 Bảo đảm an ninh dữ liệu trên mạng 0,00 0,50 1,00 1,00 1,00 3,50

9 Ban hành chính sách về CNTT 0,00 0,20 0,50 0,50 0,30 1,50

0,00 33,50 44,70 46,00 46,30 170,50

Tổng

ĐVT: Tỷ đồng


Bảng 4: Tổng hợp kinh phí theo nguồn đầu tư đến năm 2010

[image: image2.emf]STT Lĩnh vực NSTW NSĐP HTLD TPKT Tổng

1

Ứng dụng CNTT trong CQ Đảng và 

Chính quyền

4,50 2,00 0,00 0,00 6,50

2

Ứng dụng CNTT trong các Sở Ban 

Ngành

38,00 17,00 0,00 0,00 55,00

3

Ứng dụng CNTT trong cộng đồng 

doanh nghiệp

4,00 1,50 5,00 11,00 21,50

4 Ứng dụng CNTT trong cộng đồng 10,00 4,00 0,00 1,00 15,00

5 Phát triển cơ sở hạ tầng CNTT của tỉnh 24,00 5,00 3,00 6,00 38,00

6 Phát triển công nghiệp CNTT 2,50 1,50 1,00 5,00 10,00

7 Phát triển nguồn nhân lực CNTT 10,00 5,00 1,00 3,50 19,50

8 Bảo đảm an ninh dữ liệu trên mạng 1,50 1,00 0,50 0,50 3,50

9 Ban hành chính sách về CNTT 1,00 0,50 0,00 0,00 1,50

95,50 37,50 10,50 27,00 170,50

Tổng

ĐVT: Tỷ đồng


Chú thích:

· HTLD: Nguồn kinh phí từ hoạt động hợp tác, liên kết, nhận tài trợ, vay tín dụng.

· TPKT: Nguồn kinh phí huy động từ các thành phần kinh tế.
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